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1 BKNC3333 Trần Lê Huyền Anh 23/12/2001 Quảng Bình 84911480826 13:30 106 - Nhà A5 (PM1)

2 BKNC3334 Đỗ Phạm Thúy Anh 29/12/2003 Sóc Trăng 84365273672 13:30 106 - Nhà A5 (PM1)

3 BKNC3335 Lê Thị Minh Anh 02/9/2001 Thanh Hóa 84934745638 13:30 106 - Nhà A5 (PM1)

4 BKNC3336 Lê Trúc Anh 29/10/2003 Bến Tre 84944210422 13:30 106 - Nhà A5 (PM1)

5 BKNC3337 Trần Phương Anh 26/9/2001 Nam Định 84869625631 13:30 106 - Nhà A5 (PM1)

6 BKNC3338 Bùi Thanh Bình 16/02/2001 Quảng Ngãi 84975826470 13:30 106 - Nhà A5 (PM1)

7 BKNC3339 Nguyễn Thị Phụng Cát 05/02/2002 Bình Thuận 84354946538 13:30 106 - Nhà A5 (PM1)

8 BKNC3340 Phạm Thị Chi 20/12/2002 Bắc Ninh 84982923530 13:30 106 - Nhà A5 (PM1)

9 BKNC3341 Nguyễn Thị Kim Cương 20/5/2001 An Giang 84912960564 13:30 106 - Nhà A5 (PM1)

10 BKNC3342 Nguyễn Huy Cường 21/9/2003 Bến Tre 84383623213 13:30 106 - Nhà A5 (PM1)

11 BKNC3343 Phạm Tấn Đạt 02/01/2001 Quảng Nam 84908431753 13:30 106 - Nhà A5 (PM1)

12 BKNC3344 Lương Thị Kiều Diễm 27/01/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84356347890 13:30 106 - Nhà A5 (PM1)

13 BKNC3345 Nguyễn Minh Đức 19/8/2002 Tây Ninh 84396213411 13:30 106 - Nhà A5 (PM1)

14 BKNC3346 Nguyễn Thế Dương 24/12/2001 Nam Định 84963523240 13:30 106 - Nhà A5 (PM1)

15 BKNC3347 Nguyễn Đắc Khánh Duy 04/01/1997 Quảng Nam 84335664661 13:30 106 - Nhà A5 (PM1)

16 BKNC3348 Đỗ Thị Kỳ Duyên 23/8/2003 Quảng Ngãi 84773662047 13:30 106 - Nhà A5 (PM1)

17 BKNC3349 Nguyễn Ngọc Hà 26/12/2000 Bình Phước 84974740116 13:30 106 - Nhà A5 (PM1)

18 BKNC3350 Nguyễn Thị Thu Hà 22/7/2001 Đồng Nai 84946472207 13:30 106 - Nhà A5 (PM1)

19 BKNC3351 Lê Thị Mỹ Hạnh 23/6/2001 Phú Yên 84523044772 13:30 106 - Nhà A5 (PM1)

20 BKNC3352 Nguyễn Thị Thu Hậu 20/11/2001 Bình Định 84326712142 13:30 106 - Nhà A5 (PM1)

21 BKNC3353 Phạm Thị Hiệp 15/8/2001 Quảng Ngãi 84982746196 13:30 106 - Nhà A5 (PM1)

22 BKNC3354 Hồ Hoàng Minh Hiếu 22/8/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84707228358 13:30 106 - Nhà A5 (PM1)

23 BKNC3355 Nguyễn Huy Hùng 31/8/2001 Đắk Lắk 84339441002 13:30 106 - Nhà A5 (PM1)

24 BKNC3356 Nguyễn Xuân Hương 04/11/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84898857512 13:30 106 - Nhà A5 (PM1)

25 BKNC3357 Đặng Văn Huy 03/8/2001 Thừa Thiên Huế 84585035882 13:30 106 - Nhà A5 (PM1)

26 BKNC3358 Đoàn Thị Thiên Lý 22/4/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu 84836080804 13:30 106 - Nhà A5 (PM1)

27 BKNC3359 Dương Hoàng Mạnh 13/9/2003 Đắk Lắk 84886728557 13:30 106 - Nhà A5 (PM1)

28 BKNC3360 Bùi Phạm Hoài My 09/02/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84938038758 13:30 106 - Nhà A5 (PM1)

29 BKNC3361 Nguyễn Thị Uyển My 25/7/2001 Quảng Ngãi 84905907574 13:30 106 - Nhà A5 (PM1)

30 BKNC3362 Nguyễn Thị Thu Ngà 04/9/2002 Tiền Giang 84817035140 13:30 106 - Nhà A5 (PM1)

31 BKNC3363 Nguyễn Đặng Xuân Nghi 30/12/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84905055726 13:30 106 - Nhà A5 (PM1)

32 BKNC3364 Đặng Minh Nghĩa 22/10/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84364845851 13:30 106 - Nhà A5 (PM1)

33 BKNC3365 Lê Thị Bích Ngọc 08/01/2001 Bà Rịa - Vũng Tàu 84932032730 13:30 106 - Nhà A5 (PM1)

34 BKNC3366 Dương Hồng Ngọc 01/8/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84766988769 13:30 106 - Nhà A5 (PM1)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN TOÁN

DANH SÁCH DỰ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO

Ngày Thi: 23/4/2023 - Giờ thi: 13h30

Địa điểm thi: Phòng 106 - Nhà A5 - 268 Lý Thường Kiệt P14 Q10 - ĐT: 028 2214 8404



ST

T
SBD HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH NƠI SINH SĐT GIỜ THI P.MÁY

35 BKNC3367 Huỳnh Thị Minh Ngọc 28/10/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84332845207 13:30 106 - Nhà A5 (PM2)

36 BKNC3368 Huỳnh Thị Nhã 22/6/2001 Bình Định 84336841170 13:30 106 - Nhà A5 (PM2)

37 BKNC3369 Lê Thị Nhàn 09/8/2000 Lâm Đồng 84928056154 13:30 106 - Nhà A5 (PM2)

38 BKNC3370 Trần Thanh Nhàn 01/01/2003 Đồng Nai 84868393187 13:30 106 - Nhà A5 (PM2)

39 BKNC3371 Vũ Văn Nhất 06/3/2001 Đồng Nai 84379483516 13:30 106 - Nhà A5 (PM2)

40 BKNC3372 Đặng Yến Nhi 12/5/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84772093405 13:30 106 - Nhà A5 (PM2)

41 BKNC3373 Trần Nguyễn Uyên Nhi 02/02/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84782745297 13:30 106 - Nhà A5 (PM2)

42 BKNC3374 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 26/8/2001 Phú Yên 84353474247 13:30 106 - Nhà A5 (PM2)

43 BKNC3375 Phạm Thị Kiều Oanh 07/6/2002 Đồng Nai 84388486580 13:30 106 - Nhà A5 (PM2)

44 BKNC3376 Võ Nhật Phúc 19/4/2001 Đắk Nông 84355243724 13:30 106 - Nhà A5 (PM2)

45 BKNC3377 Lê Đình Phước 23/10/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84325968068 13:30 106 - Nhà A5 (PM2)

46 BKNC3378 Bạch Ngọc Thu Phương 09/4/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84708564405 13:30 106 - Nhà A5 (PM2)

47 BKNC3379 Giang Nhật Phượng 06/10/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 84907971822 13:30 106 - Nhà A5 (PM2)

48 BKNC3380 Trần Thị Phượng 13/7/2002 Bình Phước 84352830240 13:30 106 - Nhà A5 (PM2)

49 BKNC3381 Nguyễn Duy Quang 31/8/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84931152521 13:30 106 - Nhà A5 (PM2)

50 BKNC3382 Thái Lâm Cường Quốc 29/7/1998 Trà Vinh 84327292787 13:30 106 - Nhà A5 (PM2)

51 BKNC3383 Lê Thị Minh Quý 01/5/2001 Phú Yên 84924201780 13:30 106 - Nhà A5 (PM2)

52 BKNC3384 Nguyễn Thị Ri 02/01/2001 Thừa Thiên Huế 84862825514 13:30 106 - Nhà A5 (PM2)

53 BKNC3385 Huỳnh Công Thái 10/01/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84899468954 13:30 106 - Nhà A5 (PM2)

54 BKNC3386 Trương Văn Thanh 17/02/2000 Tiền Giang 84762140726 13:30 106 - Nhà A5 (PM2)

55 BKNC3387 Nguyễn Thị Thanh Thanh 20/4/2001 Bình Thuận 84946457327 13:30 106 - Nhà A5 (PM2)

56 BKNC3388 Phan Thị Thanh Thanh 22/4/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84337361196 13:30 106 - Nhà A5 (PM2)

57 BKNC3389 Bùi Thị Phương Thảo 07/6/2000 Hưng Yên 84389983260 13:30 106 - Nhà A5 (PM2)

58 BKNC3390 Đặng Hoàng Minh Thảo 12/12/2001 Vĩnh Long 84352175405 13:30 106 - Nhà A5 (PM2)

59 BKNC3391 Đặng Thị Thanh Thảo 06/8/2001 Bình Thuận 84862746461 13:30 106 - Nhà A5 (PM2)

60 BKNC3392 Dương Thị Phương Thảo 11/4/2003 Đắk Lắk 84338408467 13:30 106 - Nhà A5 (PM2)

61 BKNC3393 Lê Thị Thanh Thảo 05/7/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84815966858 13:30 106 - Nhà A5 (PM2)

62 BKNC3394 Nguyễn Thị Ngân Thảo 28/10/2003 Vĩnh Long 84339263214 13:30 106 - Nhà A5 (PM2)

63 BKNC3395 Trần Thị Thanh Thảo 29/4/2000 Bến Tre 84328348706 13:30 106 - Nhà A5 (PM2)

64 BKNC3396 Nguyễn Hồ Phương Thảo 20/7/1997 Tiền Giang 84937816589 13:30 106 - Nhà A5 (PM2)

65 BKNC3397 Nguyễn Thị Minh Thơ 10/5/2001 Bà Rịa - Vũng Tàu 84869147155 13:30 106 - Nhà A5 (PM2)

66 BKNC3398 Nguyễn Văn Thông 12/4/2001 Bắc Ninh 84868409372 13:30 106 - Nhà A5 (PM2)

67 BKNC3399 Nguyễn Thị Hoài Thu 07/10/2003 Nghệ An 84352469216 13:30 106 - Nhà A5 (PM2)

68 BKNC3400 Võ Thị Thu 26/3/2001 Bình Định 84352774282 13:30 106 - Nhà A5 (PM2)

69 BKNC3401 Võ Phùng Minh Thư 14/3/2000 Bình Định 84867726175 13:30 106 - Nhà A5 (PM2)

70 BKNC3402 Lê Thị Kim Thùy 11/01/2001 Ninh Thuận 84564697752 13:30 106 - Nhà A5 (PM2)
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